
Phụ lục 1:
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng 
ký Hộ khẩu 
thường trú

Trình độ 
chuyên 

môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

1
2391/CCHN-
D-SYT-NB

LƯU VĂN 
BIÊN

22/07/1985 036085004118 10/5/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Minh 
Thái, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung cấp

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

2
2392/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

THOA
22/09/1981 035181011181 20/8/2021

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Do 
Lễ, phường 
Lý Thường 
Kiệt, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của nhà thuốc

3
2393/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ ANH 

MẾN
30/5/1992 035192012826 07/11/2021

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

phường Lý 
Thường 

Kiệt, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

4
2394/CCHN-
D-SYT-NB

QUÁCH 
THỊ VÂN 

ANH
21/10/1988 037188002080 28/6/2021

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm 5, xã 
Bình Minh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc Trạm Y 
tế xã

5
2395/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
VUI

02/4/1991 036191018205 28/6/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Hải Anh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

6
2396/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ 
PHƯƠNG 
DUYÊN

21/8/1999 037199001637 19/9/2024 Bộ Công an
xã Quang 

Thiện, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của nhà thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ khẩu 
thường trú

Trình độ 
chuyên 

môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

7
2397/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
THO

15/11/2000 036300007203 24/04/2023
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Y Lư, 
xã Nam 

Ninh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của nhà thuốc

8
2398/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
THẢO

06/10/2001 036301009688 13/8/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Giao 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

9
2399/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
TUYẾT 

MAI
10/8/1992 036192001587 02/7/2021

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

TDP Tây 
Lương 

Bình, Xã 
Ninh 

Cường, 
Tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

10
2400/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH THỊ 
LOAN

12/09/2002 037302000060 13/05/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm 3, 
Thôn Đào 

Lâm, xã Đại 
Hoàng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

11
2401/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
NHUNG

22/01/1994 036194012458 02/7/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm 10 Tân 
Tiến, xã Hải 

Anh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

12
2402/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN THỊ 
NGUYỆT

05/12/1997 036197003043 10/08/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm 8, xã 
Hải Anh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung cấp

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ khẩu 
thường trú

Trình độ 
chuyên 

môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

13
2403/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ 
THANH 
HỒNG

02/10/1995 036195000382 01/5/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xóm 7, xã 
Hải Anh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

14
2404/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ NGỌC

13/10/1993 036193015494 04/6/2024
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Vũ 
Dương, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

15
2405/CCHN-
D-SYT-NB

CÙ THỊ 
HÀ

17/8/1987 035187003191 30/6/2022
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Tổ 11d, 
phường Phú 

Lý, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của nhà thuốc, quầy 

thuốc

16
2406/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN THỊ 
BÍCH 
HẠNH

15/9/1985 035185006183 15/4/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Bình 
Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
Đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc Trạm Y 
tế xã

17
2407/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN THỊ 
XUÂN

04/8/1982 035182010920 12/01/2022
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thọ Lão 2, 
phường 

Kim Thanh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung cấp

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của quầy thuốc

18
2408/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
BÍCH ĐÀO

24/12/1987 037187013104 04/12/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Hồng 
Vân, thành 
phố Hà Nội

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

19
2409/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
PHƯƠNG 

THẢO
29/3/2000 037300012685 14/3/2025 Bộ Công an

Thôn Hán 
Bắc, xã Đại 
Hoàng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của nhà thuốc, quầy 

thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ khẩu 
thường trú

Trình độ 
chuyên 

môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

20
2410/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ MAI

02/11/1981 037181004430 13/4/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn 3, xã 
Gia Trấn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung cấp

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

21
2411/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THANH 
THẢO

04/4/1987 038187042482 10/8/2021
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Thôn Phúc 
Chi, xã Vạn 
Thắng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

22
2412/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
VĂN LỢI

01/01/1985 093085004130 20/02/2025 Bộ Công an

Xóm 
Thượng 
Phú, xã 

Nam Hồng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc (trừ vắc xin, sinh 
phẩm; dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 
truyền); Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 
về dược của nhà thuốc

23
2413/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
THẢO

18/12/1997 036197000887 05/9/2022
Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

xã Nam 
Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

24
2414/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
BÍCH 

PHƯƠNG
22/02/1999 001199012678 06/3/2024

Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Yên Lạc, 
phường Lê 
Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 
của Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, tủ thuốc Trạm Y 
tế xã



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng 
ký Hộ khẩu 
thường trú

Trình độ 
chuyên 

môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên mônSố Ngày cấp Nơi cấp

25
2415/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
THÚY 

HƯỜNG
08/02/2001 036301010296 26/05/2025 Bộ Công an

Thôn Khánh 
Thịnh Định, 

xã Ninh 
Giang, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét hồ 
sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược 

của Quầy thuốc

Tổng số: 25 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1 1592/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ SON

24/4/1988 034188002892 15/9/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

phường 
Trung Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; 
Người phụ trách công 

tác dược lâm sàng của cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh ( trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền)

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

2
2389/CCHN-
D-SYT-NB

LA 
PHƯƠNG 

THẢO
17/02/1997 006197004714 22/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

xã Xuân 
Trường, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

3
2390/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

THANH
08/07/1992 037192003471 28/6/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự 

xã hội

thôn Nam 
Lãng Nội, xã 
Gia Vân, tỉnh 

Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc
Cấp lại 
lần 1

Tổng số: 03 Chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng 
ký Hộ 
khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Số chứng chỉ 
hành nghề dược

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn

Lí do hết 
hiệu lực

1 NGUYỄN 
THỊ SON

24/4/1988 034188002892 08/8/2016

Cục Cảnh sát 
đăng ký quản 
lý cư trú và 
dữ liệu quốc 
gia về dân cư

Tổ 18, 
phường 

Trung Sơn, 
thành phố 
Tam Điệp, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
1587/CCHN-D-

SYT-NB ngày 03 
tháng 11 năm 

2021

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 
Nhà thuốc; Quầy 
thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã

Cá nhân 
được điều 
chỉnh nội 

dung chứng 
chỉ hành 

nghề dươc

2

LA 
PHƯƠNG 

THẢO
17/02/1997 095250932 10/6/2013

Công an tỉnh 
Bắc Kạn

Xã Xuân 
Hòa, huyện 

Xuân 
Trường, 
tỉnh Nam 

Định

Dược sĩ 
trung cấp

Chứng chỉ số 
1579/CCHN-D-

SYT-NĐ ngày 06 
tháng 5 năm 2022

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 
Quầy thuốc

Cá nhân 
được điều 
chỉnh nội 

dung chứng 
chỉ hành 

nghề dươc

3

PHẠM 
THỊ 

THANH
08/07/1992 164443393 3/20/2001 Ninh Bình

Xã Gia 
Lập, huyện 
Gia Viễn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung cấp

Chứng chỉ số 
682/NB-CCHND 
ngày 12 tháng 5 

năm 2016

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 
Quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã.

Cá nhân 
được cấp lại 
chứng chỉ 
hành nghề 

dược

Tổng số: 03 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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